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BÁO CÁO
Đánh giá kết quả và đề ngh ị công nhận xã Kỳ Tân
 đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Xã Kỳ Tân là xã miền núi với diện tích tự nhiên 4.212 ha, dân số 2323 hộ, với 7.864 nhân khẩu, được phân bổ trên 8 thôn. Trong thời gian qua Đảng bộ và Nhân dân đoàn kết một lòng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh và Huyện trên tất cả các lĩnh vược, kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân được nâng lên, An ninh quốc phòng được giữ vững, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, hoạt động văn hóa được tổ chức sâu rộng, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. 
	II. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện:
[bookmark: loai_1_name]Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư 09/TT-BTP ngày 15/11/2021 hướng dẫn thi hành quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của thủ tướng chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 1143/QĐ-BTP ngày 20/6/2024 của Bộ Tư pháo về ban hành hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp luật” trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh. UBND xã Kỳ Tân đã ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung cụ thể như sau:
	- Ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2024  về việc phân công công chức đầu mối và công chức thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 20/9/2024 của UBND xã về việc kiện toàn tổ phụ trách thực hiện tiêu chí “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”.
	- Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 29/02/2024  của UBND xã về kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp năm 2024; 
	Việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được UBND xã, các ban ngành triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng yêu cầu đề ra. Ý thức trách nhiệm của các cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, ý thức pháp luật của nhân dân được nâng cao. Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thông tin về chính sách và pháp luật.
	2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu
	a) Đối với tiêu chí 1:
	- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.
	- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 0/02 chỉ tiêu.
	- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.
	- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.
	b) Đối với tiêu chí 2:
	- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/06 chỉ tiêu.
	- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 00/06 chỉ tiêu.
	- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/06 chỉ tiêu.
	- Số điểm đạt được của tiêu chí: 30/30 điểm.
	c) Đối với tiêu chí 3:
	- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/03 chỉ tiêu.
	- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 00/03 chỉ tiêu.
	- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu.
	- Số điểm đạt được của tiêu chí: 15/15 điểm.
	d) Đối với tiêu chí 4:
	- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 05/05 chỉ tiêu.
	- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 00/05 chỉ tiêu.
	- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.
	- Số điểm đạt được của tiêu chí: 20/20 điểm.
	đ) Đối với tiêu chí 5:
	- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/04 chỉ tiêu.
	- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 00/04 chỉ tiêu.
	- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 01/04 chỉ tiêu.
	- Số điểm đạt được của tiêu chí: 20/25 điểm.
	3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.
- Có 5/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt từ 50% trở lên tổng số điểm tối đa
- Tổng số điểm bị trừ: 5 điểm
b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 95/100 điểm.
c) Trong năm 2024  UBND xã có 01  cán bộ lãnh đạo bị xử lý kỷ luật do vi phạm chính sách Dân số, KHH gia đình. 
d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.
	4. Đối với Tiêu chí 16 theo Quyết định số 1143/QĐ-TTg:
	a) Chỉ tiêu 16.1: Mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận 
- Mô hình điển hình về phổ biến pháp luật: thực hiện theo tiêu chí 2 “Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật” theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg đạt điểm số tối đa. Đã xây dựng được các mô hình phổ biến pháp luật có hiệu quả gồm:
	+ Mô hình: CLB Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” được  thành lập và hoạt động từ tháng 9 năm 2022, câu lạc bộ sinh hoạt theo định kỳ hàng quý, nội dung sinh hoạt tuyên truyền cho hội viên hội Phụ nữ các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định, chính sách hỗ trợ của nhà nước về xây dựng Nông thôn mới.
	+ Mô hình: Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” được thành lập và hoạt động từ tháng 10 năm 2024, câu lạc bộ sinh hoạt theo định kỳ hàng tháng, nội dung sinh hoạt chủ yếu tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong tháng cho các hội viên Hội Nông dân.
	+ Mô hình:  Facebook, Zalo kết nối bình yên của Công an xã: triển khai có hiệu quả trên nền tảng mạng xã hội zalo, facebook, lập trang công an xã trên zalo, facebook, cập nhật kịp thời các thông tin, các quy định, chính sách mới đến tận người dân, các thông tin cảnh báo lừa đạo, hàng hóa giả mạo ... và ngược lại người dân có thể phản ánh các nội dung về an ninh trật tự, an toàn xã hội, các vụ việc xẫy ra trên địa bàn,  từ đó công an xã kịp thời nắm bắt các nguồn tin để xử lý kịp thời... 
  	- Mô hình điển hình về hòa giải cơ sở:
	+ Mô hình:  Tổ hoà giải kiểu mẫu ở thôn Trung Đức được thành lập trong năm 2024  thành viên tham gia là hội viên các Chi hội: Nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi. Mục đích để tuyên truyền phổ biến pháp luật, hoà giải các mâu thuẩn, tranh chấp nhỏ phát sinh trong cụm dân cư, thôn, xóm thuộc phạm vi hoà giải ở cơ sở.
+ 100% tổ hòa giải của xã được hỗ trợ kinh phí triển khai hoạt động của tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên đúng quy định pháp luật hòa giải ở cơ sở.
+ Có hoạt động phối hợp với Tòa án nhân dân cấp huyện, Hội Luật gia cấp huyện, các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổ chức, cá nhân có hiểu biết pháp luật trong tập huấn, bồi dưỡng cho hòa giải viên hoặc tham gia hỗ trợ hòa giải.
b). Chỉ tiêu 16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc | phạm vi hòa giải được hòa giải thành
	- Trong năm phát sinh 11 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được các tổ hòa giải thành 11/11 vụ đạt 100%.
	c. Chỉ tiêu 16.3: Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu
	Trong năm trên địa bàn xã Kỳ Tân không có đối tượng được trợ giúp pháp lý yêu cầu trợ giúp pháp lý
	III. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục
	1. Thuận lợi
	Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, công tác tổ chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống luôn được Đảng bộ, chính quyền địa phương quan tâm. Bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, quyền được tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, hỗ trợ, giúp đỡ công dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ, tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
	Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng vào cuộc của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, trong năm đã tổ chức 10 cuộc tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, các điểm trường, lưu động. Đặc biệt, tổ chức hưởng ứng cuộc thi trực tuyến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11) với số lượng tham gia đông đảo, chất lượng.
	Công tác hòa giải luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND nên đội ngũ hòa giải viên thường xuyên được kiện toàn đảm bảo đủ số lượng, thành phần xã hội.
	Xuất phát từ nhận thức được sự quan trọng của việc dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, chỉ có dân chủ mới tạo được sự tin tưởng, đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân, quyết định sự thành công trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Dó đó trong những năm qua địa phương đã làm tốt công tác dân chủ ở cơ sở, tất các công trình, các trương trình trước khi thực hiện đều được tổ chức họp dân bàn bạc thống nhất trước khi triển khai, trong quá trình triển khai luôn có sự giám sát của ban giám sát cộng đồng.
	2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
	Việc thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật hiện nay còn một số vướng mắc đó là:
	- Kinh phí thực hiện các tiêu chí hiện nay không có.
	- Cán bộ phụ trách các tiêu chí chưa được tập huấn nhiều, còn thực hiện kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác dẫn đến không có nhiều thời gian hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận có liên quan.
	Thời gian qua, UBND cấp xã, đặc biệt là lĩnh vực Tư pháp được giao thêm nhiều nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ quan trọng liên quan trực tiếp tới đời sống chính trị, pháp lý, quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức trong xã hội, nhưng nguồn lực (con người và kinh phí) và điều kiện bảo đảm còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.
	- Một số bộ phận liên quan chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, coi nhiệm vụ này là của công chức tư pháp nên trong quá trình thực hiện vẫn ỷ nại cho công chức tư pháp, chưa phối hợp thực hiện nhiệm vụ
- Hồ sơ tiêu chí quá nhiều, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực khác nhau, bên cạnh đó công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ xây dựng hồ sơ tiêu chí thường được giao cho công chức Tư pháp, là công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hàng ngày nên công việc quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc.
	3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục
- Đề nghị các cơ quan, ban nghành, đoàn thể cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc cấp dưới quan tâm, phối hợp để thực hiện nhiệm vụ chung trong xây dựng tiêu chí Tiếp cận pháp luật.
- Kiện toàn, phân công nhiệm vụ và ban hành cơ chế quản lý, điều hành Trang thông tin điện tử xã; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ thuật quản lý, sử dụng, biên soạn, đăng tải bài viết trên Trang thông tin điện tử cấp xã.
- Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí tuyên truyền PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn TCPL; hướng dẫn cụ thể trong xây dựng dự toán hàng năm. Do kinh phí địa phương rất khó khăn, hạn hẹp kính đề nghị cấp trên Phân bổ nguồn ngân sách  đầu năm cho các địa phương hỗ trợ kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu giảm bớt các thủ tục hồ sơ tiêu chí Tiếp cận pháp luật để giảm tải bớt cộng việc và thời gian cho công chức Tư pháp.
	IV. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện
	1. Mục tiêu thực hiện:
	Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.
	2. Kế hoạch thực hiện:
	- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
	- Đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân để có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở.
	- Triển khai đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả bám sát các nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp;
	- Việc triển khai thực hiện phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
	V. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
	Ủy ban nhân dân xã Kỳ Tân kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định công nhận xã Kỳ Tân đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 .
	Kèm theo báo cáo này gồm có:
	1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;
	2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
[bookmark: _Hlk155861895]	3. Bản tổng hợp kết quả đánh giá về hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở.
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